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SỐ 476-NV/CC NGÀY 16/6/1948 VỀ VIỆC THI HÀNH QUY CHẾ MỚI CỦA CÔNG

CHỨC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi: Các ông Bộ trưởng

Các ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính Kỳ

Các ông Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu

Các ông Giám đốc các Nha thuộc Bộ Nội vụ

I. Nâng cao tinh thần và đời sống vật chất của công chức Việt Nam

Từ ngày Độc lập, Chính phủ Dân chủ cộng hoà vẫn săn sóc đến giới công chức đến

giới công chức là những công dân trực tiếp giúp việc trong các cơ quan của Chính

phủ, để nâng cao tinh thần và đời sống vật chất.

Tuy trong buổi đầu, tình hình tài chính của Quốc gia còn khó khăn, Chính phủ cũng

đã cấp cho hết thảy công chức chính ngạch và công chức tạm thời và gia đình công

chức những khoản phụ cấp bổ túc gạo đắt và đặc biệt tạm thời, và đã đặt ra một số

lương tối thiểu để các tiểu công chức được nâng đỡ ngay một cách thiết thực trong

khi chưa tiện sửa đổi chế độ công chức.

Ngày nay, dân tộc ta đang hăng hái kháng chiến để bảo vệ đất nước và dành quyền

tự chủ, Chính phủ đã nhận thấy rằng tuy điều kiện vật chất làm việc khó khăn và

nhiều khi phải gian lao vất vả, song có rất nhiều viên chức vẫn tận tuỵ với chức vụ, tỏ

tinh thần hy sinh để phụng sự tổ quốc. Gần đây, phong trào Thi đua ái quốc mới phát

động đã có nhiều công chức ở các cấp hết sức cố gắng, thi đua làm việc cho nhiều,

cho nhanh, cho tốt để thu được nhiều kết quả hay trong công cuộc kháng chiến và

kiến thiết nước Việt Nam mới.
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Hồ Chủ tịch vừa ký ngày 29/5/1948 một Sắc lệnh đặt nền tảng cho một Quy chế

Công chức Việt Nam mới, và lập một chế độ lương bổng mới, công bằng, thích hợp

với chính thể Dân chủ cộng hoà, với thời giá sinh hoạt và tình thế kháng chiến ngày

nay.

Một Sắc lệnh cải thiện đời sống công chức giữa thời kỳ kháng chiến tỏ rằng Chính

phủ hết sức săn sóc đến nhân viên giúp việc. Vậy mong rằng các anh em viên chức

đã hăng hái làm việc, sẽ hăng hái hơn lên, tinh thần được phấn khởi, sẽ cố gắng

đem hết tâm trí, tài năng làm tròn nhiệm vụ của mình và góp một phần lớn vào công

cuộc kháng chiến kiến quốc.

II. Việc thi hành quy chế mới về công chức Việt Nam

Sắc lệnh ngày 29/5/1948 đã định rằng những khoản về lương bổng và phụ cấp mới

sẽ thi hành kể từ ngày 1/5/1948.

Sắc lệnh trên mới đặt những nguyên tắc về chế độ công chức mới kể từ này trở đi,

cả một công cuộc kiến thiết chế độ mới về công chức bắt đầu. Bọ Nội vụ sẽ liên lạc

với các bộ lần lượt xét lại tất cả các thể lệ cũ về việc tổ chức và quản trị các công

chức ở chính ngạch hoặc tuyển theo lối tạm thời, để lập những thể lệ mới công

bằng, đơn giản, thích hợp hơn, mà thay thể vào.

Nay xin nhắc qua về vấn đề công chức, những việc Bộ nội vụ đã làm, đang làm hay

sắp làm, và những việc cần có các Bộ, các Nha và các Uỷ ban kháng chiến hành

chính tham dự trong công cuộc xây dựng và thực hiện chế độ mới.

1/Lương tối thiểu 220đ: Bộ nội vụ đã liên lạc với Bộ Tài chính để cho các viên chức

chính ngạch và tạm thời, hiện nay lĩnh lương và phụ cấp dưới 220đ... được lĩnh ngay

số lương tối thiểu mới 220đ kể từ ngày 1/5/1948, trong khi chờ đợi chuyển sang chế

độ mới.

2/ Phụ cấp gạo đắt: Bộ Nội vụ đã gửi Bộ Tài chính xét một dự thảo Nghị định liên bộ

ấn định khoản phụ cấp gạo đắt mới và cho chỉ thị về cách trả phụ cấp ấy. Các phụ

cấp cũ đều sẽ bãi bỏ.

3/ Phụ cấp khu vực tiền tuyến: Bộ Nội vụ đã gửi đến Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ

huy để thoả hiệp và Bộ tài chính đã kiểm ấn, một dự thảo thông tư định thủ tục trả



phụ cấp tiền tuyến hạng nhất, hạng nhì và hạng ba để các địa phương thi hành.

4/ Phụ cấp khu vực khí hậu xấu: Bộ Nội vụ đã liên lạc với Bộ Y tế để xin tài liệu để

xếp đặt các vùng khí hâu xấu vào ba khu vực hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

5/ Lương bổng các thẩm phán: Bộ Nội vụ đã liên lạc với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính

để ấn định cách thi hành chế độ lương bổng mới đối với các thẩm phán đệ nhị cấp

và sơ cấp, hiện nay chỉ được lĩnh một khoản phụ cấp thay lương.

6/ Lương bổng nhân viên Văn phòng tại Chủ tịch phủ và các Bộ: Một dự thảo Sắc

lệnh đã gửi sang Bộ tài chính xét, để đệ lên Hội đồng Chính phủ kỳ sắp tới.

7/ Phụ cấp của các vị giữ những chức vụ về chính quyền nhân dân: Bộ Nội vụ đã gửi

Bộ tài chính ba dự thảo Sắc lệnh ấn định lại sổ phụ cấp hàng tháng, cũng sẽ đệ lên

Hội đồng Chính phủ.

8/ Lương bổng của nhân viên giữ những chức vụ cao cấp tại Bộ, tại cấp kỳ, liên khu

hay giữ chức trưởng ty ở một tỉnh: Một dự thảo Sắc lệnh đã gửi sang Bộ Tài chính

xét để đệ lên Hội đồng Chính phủ.

9/ Thủ tục tuyển dụng thương binh, cựu binh sĩ và quân nhân có chiến công sau khi

giải ngũ: Bản bộ đã liên lạc với Bộ Thương binh và Cựu binh sĩ để nghiên cứu ngay

từ bây giờ thể lệ tuyển dụng cựu binh sĩ.

10/ Quy chế Công chức Việt Nam: Công việc thảo Quy chế mới của công chức Việt

Nam đang tiến hành tại Nha Công chức Bộ Nội vụ. Cần quy định cách tổ chức các

ngạch công chức, định tõ nhiệm vụ, bổn phận, các quyền lợi của công chức, đặt các

thể lệ về việc quản trị và kỷ luật công chức.

Bản bộ sẽ triệu tâp một cuộc hội họp vào khoảng đầu tháng 7/1948 (sẽ có thư mời

sau) để trao đổi ý kiến giữa đại biểu các bộ về bản dự thảo Quy chế mới. Dự thảo sẽ

gửi đến các Bộ và các nha trong Bộ Nội vụ.

11/ Thể lệ tuyển dụng công chức tạm thời: Sau khi thảo xong quy chế chung cho các

ngạch công chức, bản bộ sẽ lập một dự thảo thông lệnh quy định việc tuyển dụng

công chức tạm thời và gửi đến các bộ để trao đổi ý kiến.

12/ Lập quy tắc công chức riêng cho từng ngành: Mấy hôm nữa bản bộ sẽ gửi thư

yêu cầu các bộ và các nha lập những quy tắc riệng cho công chức ở mỗi ngành,



theo một mẫu chung, để việc cải tổ các ngạch được thống nhất, và công việc xếp đặt

các ngạch được dễ dàng. Nay những cơ quan chuyên môn nên nghiên cứu ngay

nhu cầu của mỗi ngành hoạt động và ấn định những điều kiện tuyển dụng chặt chẽ

vào các ngạch trên (hạng B, C, D, E), để cho nhân viên ở mỗi hạng có những người

đủ học thức, đủ năng lực, thật là xứng đáng với chức vụ để khỏi có sự bất công đối

với nhân viên ở cùng hạng trong ngành khác nhay và thêm uy tín cho Chính phủ.

Ngoài những người đã được huấn luyện và tốt nghiệp ở các trường chuyên môn,

sau này cách lựa chọn nhân viên công bằng nhất vào các ngạch trên là mở những

kỳ thi chuyên nghiệp, có những bài thi phổ thông, bài lý thuyết và bài thi thực hành

về ngành chuyên môn, thêm một số điểm chuyên nghiệp có hệ số cao để khuyến

khích những viên chức cần mẫn, tận tuỵ với chức vụ và thường nhật làm việc đắc

lực.

Tạm thời, trong khi chưa tiện lập những kỳ thi chuyên nghiệp, những nhân viên có

năng lực khá, nay ở những ngạch thấp, vẫn có thể được cử để giữ tạm thời những

chức vụ cao hơn.

Các Bộ trên chú ý ghi những điều kiện tuyển bổ dễ dàng cho các đồng bào miền núi.

13/ Phụ cấp chức vụ chỉ huy: Mấy hôm nữa bản bộ sẽ gửi thư yêu cầu các Bộ và các

nha kê khai các chức vụ chỉ huy, để lập một dự thảo Sắc lệnh về phụ cấp chức vụ

chỉ huy.

14/ Phụ cấp chuyên môn: Đồng thời sẽ xin các Bộ và các Nha cho tài liệu để đặt phụ

cấp chuyên môn trong một vài ngành có những chức vụ đặc biệt.

15/ Chuyển ngành: Bộ Nội vụ đang nghiên cứu việc chuyển ngạch các công chức

chính ngạch, hiện nay tại chức và sẽ liên lạc với các Bộ để lập các dự án bảng đối

chiếu các ngạch và bậc cho công bằng, việc này liên can đến việc tổ chức các ngạch

mới.

16/ Chuyển hạng: Ngay từ bây giờ, yêu cầu các bộ và các nha nghiên cứu ciệc

chuyển các công chức hiện nay làm việc công nhật, ăn lương khoán tháng hay có

hợp đồng, hoặc ở hạng dự khuyết sang chế độ mới theo Sắc lệnh ngày 29/5/1948

vào các ngạch công chức tạm thời tương đương với ngạch hạng A,B,C,D,E.



Sau khi đã lập xong Quy chế công chức Việt Nam và quy tắc các ngạch riêng một số

công chức tạm thời đủ điều kiện ấn định trong những thể lệ mới sẽ được bổ vào

chính ngạch. Trong khi chờ đợi các công chức tạm thời sẽ được xếp vào một bậc

dưới bậc bắt đầu của công chức chính ngạch cùng trình độ học thức (xem thang

lương chung) và được hưởng các khoản phụ cấp gia đình, gạo đắt, tiền tuyến, khí

hậu xấu, hay phụ cấp chức vụ cũng như công chức chính ngạch. Bản bộ sẽ liên lạc

với Bộ Tài chính để ấn định thể lệ thi hành Quy chế mới đối với các viên chức tạm

thời.

17/ Công chức gia nhập Vệ quốc quân: Các Phòng công chức và kế toán có thể thi

hành ngay khoản trong Sắc lệnh ngày 29/5/1948 thưởng một tháng lương cho các

công chức chính ngạch và tạm thời gia nhập Vệ quốc quân.

18/ Phụ cấp di chuyển: Bản Bộ sẽ liên lạc với Bộ Tài chính để sửa đổi phụ cấp di

chuyển cho nhân viên đi công cán hoặc phải đổi, đi làm việc ở nơi khác theo mệnh

lệnh của cấp trên.

19/ Thể lệ nghỉ phép và nghỉ bệnh: Bản bộ sẽ lập một dự thảo thể lệ nghỉ phép và

nghỉ bệnh, và sẽ gửi sang Bộ Y tế và Bộ Tài chính xét.

20/ Thể lệ hưu bổng mới: Bộ Nội vụ yêu cầu Nha Hưu bổng thuộc Bộ Tài chính:

1- Nghiên cứu thể lệ hưu bổng mới cho thích hợp với Quy chế Công chức Việt Nam

2- Giải quyết các vấn đề hưu bổng trong tình thế ngày nay và về tương lai trong

trường hợp có sự thương thuyết giữ Pháp và Chính phủ ta (hưu bổng của công

chức đủ điều kiện về hưu, công chức vào chính ngạch muộn tuổi, công chức trước ở

ngạch Âu, hưu bổng nhà binh, hưu bổng của viên chức Miến – Lào trước góp vào

quỹ hưu bổng chung cho Đông dương, lập quỹ để dành tiền cho viên chức tuyển

dụng tạm thời v..v.)

Bộ Nội vụ sẽ trao đổi ý kiến sau khi Nha hưu bổng nghiên cứu xong về mỗi vấn đề.

21/ Kỷ luật công chức: Sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tư pháp, Bản bộ sẽ thông tri về

việc giữ kỷ luật công chức.

III. Sửa soạn việc thi hành Quy chế công chức mới


